
STT TÊN HÀNG HÓA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ

CÁC TIÊU CHUẨN YÊU CẦU
QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG

HÃNG SX

NƯỚC SX
GHI CHÚ

1 1 Khăn lau tay trắng
Khăn vuông trắng nhỏ có khả năng thấm nước tốt, 

dễ giặt, mau khô. Chất liệu cotton mềm mại.
Kích thước: 28cm×28cm Cái 2.000               Việt Nam

2 2 Khăn lau tay màu 
Khăn vuông trắng nhỏ có khả năng thấm nước tốt, 

dễ giặt, mau khô. Chất liệu cotton mềm mại.
Kích thước: 28cm×28cm Cái 1.000               Việt Nam

3 3 Lọ thử nước tiểu Nhựa PS trắng trong (nhựa trung tính, tinh khiết 100%), nắp màu đỏ. Bịt/ 50 cái Cái 2.000               Việt Nam

4 4 Xà bông bịt 

Thích hợp với nhiều nguồn nước kể cả nước phèn, nước nhiễm mặn...

Tẩy sạch các vết bẩn  giúp quần áo luôn tươi sáng và bền màu sắc sợi vải. Hương 

nước hoa lưu lại hương thơm bền lâu trên quần áo sau khi giặt.

Bịt/280Gram Bịt 4.000               Việt Nam

5 5 Xà bông cục
Giúp bảo vệ khỏi 10 loại bệnh gây hại sức khỏe lây truyền qua da nhờ công thức 

ion bạc.
125g Cục 2.000               Việt Nam

6 1 Bọc xốp màu 0,5 kg Chất liệu dẻo, dai. KT: 17*26 cm
Kích thước:17*26 cm 

Bọc/ 1Kg
Kg                   600 Việt Nam

7 2 Bọc xốp màu 1 kg Chất liệu dẻo, dai. KT: 21*31 cm
Kích thước: 21*31 cm

Bọc/ 1Kg
Kg                   600 Việt Nam

8 3 Bọc xốp màu 2 kg Chất liệu dẻo, dai. KT: 24*38 cm
Kích thước: 24*38 cm

Bọc/ 1Kg
Kg                   600 Việt Nam

9 4 Bọc xốp màu 5kg Chất liệu dẻo, dai. KT: 35*50 cm Kích thước: 35x50 cm Kg                   200 Việt Nam Bịt/1Kg

10 5 Bọc đựng thuốc Bọc kiến , chất liệu dẻo, dai. KT: 11*18 cm Kích thước: 11x18 cm Kg 200                  Việt Nam Bịt/1Kg

11 6 Bọc đựng thuốc Bọc kiến, chất liệu dẻo, dai. KT: 9*14 cm Kích thước: 9x14 cm Kg 100                  Việt Nam Bịt/1Kg

12 7 Bọc đựng thuốc Bọc kiến, chất liệu dẻo, dai. KT: 7*12 cm Kích thước: 7x12 cm Kg 400                  Việt Nam Bịt/1Kg

13 8 Bọc kiến 0,5 kg Bọc kiến, chất liệu dẻo, dai. KT:16*21 cm
Kích thước:16*21 cm

Bọc/1Kg
Kg 20                    Việt Nam

14 9 Bọc kiến 1kg Bọc kiến, chất liệu dẻo, dai . KT: 18*28 cm
Kích thước:18*28 cm

Bọc/1Kg
Kg 20                    Việt Nam

15 10 Bọc rác 75 x 120 Chất liệu dẻo, dai . KT: 75*120 cm
Kích thước:75*120 cm

Bao/25kg
Kg 50                    Việt Nam

16 11 Bọc rác 50 x 70 Chất liệu dẻo, dai . KT: 50*70 cm
Kích thước:50*70 cm

Bao/25kg
Kg 100                  Việt Nam

17 12 Chai xịt gián

Chai xịt côn trùng thành phần chính là Cypermethrin, prallethirin, imiprothin, khí 

hóa lỏng, hương cam chanh, isopropanol, karosene, các thành phần an toàn khi sử 

dụng, dung tích 600ml.

Chai Chai 80                    Việt Nam

18 13 Dây nilong Dây nilon chất liệu dẻo, dai. Trọng lượng: 0,5 kg/ 1 cuộn Cuộn 40                    Việt Nam

19 14 Dây thun tròn cổ lớn
Sản xuất từ cao su thiên nhiên, chất lượng và độ bền cao, có độ co giãn tốt, không 

bị biến dạng sau khi sử dụng. Trọng lượng 0,5kg/1 bịt
Trọng lượng 0,5kg/1 bịt Bịt 200                  Việt Nam

( Kèm theo Thư mời số: 1907/KH-TTYT ngày 11/11/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò)
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20 15 Pin đại Lõi pin than/Zinc-Carbon BATTERY R20C - UM1-1.5V-12PCS Hộp/20 cục Cục                   100 Việt Nam

21 16
Pin Đặt NKQ, máy ĐH (pin 

tròn)
Pin máy ĐH CR2032 (pin tròn). Vỉ/ 10 cục Vỉ/10 cục Cục                   100 Nhật  

22 17 Pin tiểu Lõi pin than/Zinc-Carbon. Hộp/40 cục Cục                2.000 Việt Nam

23 18 Pin tiểu nhí Lõi pin than/Zinc-Carbon. Hộp/12cục Cục                1.200 Việt Nam

24 19 Pin trung tròn  Lõi pin than/Zinc-Carbon. Hộp/20 cục Cục                   200 Indonesia 

25 20 Sáp đếm tiền Không gây độc hại cho da tay và sức khỏe của con người.Lốc/ 5 hộp Lốc/5hộp Hộp                   200 Việt Nam

26 21 Ống dây nhựa 10MM
Dẻo, dễ uốn, dễ mang vác, chịu được nhiệt độ dưới 65 độ C, Không mùi, an toàn 

trong quá trình sử dụng.  

Ống dẻo

Kích thước: đường kính 1cm
Mét 240                  Việt Nam

27 22 Ống dây nhựa 7MM
Dẻo, dễ uốn, dễ mang vác, chịu được nhiệt độ dưới 65 độ C, Không mùi, an toàn 

trong quá trình sử dụng. 

Ống dẻo

Kích thước: đường kính 7mm
Mét 240                  Việt Nam

28 1 Cây bấm kim nhỏ
Chất liệu: dập ghim được làm từ thép inox kết hợp với vỏ nhựa, giúp cho bấm kim 

chịu va đập tốt hơn và sử dụng được lâu bền hơn.
Hộp/ 10 cây Cây 200                  Việt Nam

29 2 Cây bấm lỗ Có độ bền cao, chịu lực chịu nhiệt tốt, thoải mái trong cầm nắm sử dụng. Hộp/ 1 cây Cây 40                    Việt Nam

30 3 Kéo Chất liệu không gỉ. Đường cắt sắc bén chiều dài 210mm Cái 100                  Việt Nam

VĂN PHÒNG PHẨM

31 1 Băng keo simili 3,5F Dương
Băng keo gân simili thiết kế đặc biệt bởi các đường ngang xếp lớp giúp dễ dàng dán 

và cắt. Lố/ 6 cuộn
Lố/ 6 cuộn Cuộn 100                  Việt Nam

32 2 Băng keo simili 5F Dương
Băng keo gân simili thiết kế đặc biệt bởi các đường ngang xếp lớp giúp dễ dàng dán 

và cắt. Lố/ 6 cuộn
Lố/ 6 cuộn Cuộn 100                  Việt Nam

33 3 Băng keo trong 5F 100Ya

Trọng lượng 160gr, độ rộng keo 5cm, độ dài 90m (100yard), có màu trong suốt, 

siêu dính có độ bền cao, dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu và chịu được nhiệt độ. 

Lố/ 6 cuộn

Lố/ 6 cuộn Cuộn 400                  Việt Nam

34 4 Băng keo 2 mặt loại dày 2cm Băng dính xốp vàng. Độ bám dính mạnh, kết dính nhanh chóng Cuộn 100                  Việt Nam

35 5 Bìa A4 màu xanh dày
Giấy màu A4 là loại giấy màu cứng.Bề mặt láng mịn, đẹp, không bị nhăn và lem 

mực.Chuyên dùng cho máy photocopy, máy in mực.

Kích thước: 297x210mm

Gram/ 100 tờ
Gram 100                  Thailand  

36 6 Bìa A4 định lượng 80 hồng
Mặt giấy in Ford láng, in không bị nhăn và lem mực.Chuyên dùng cho máy 

photocopy, máy in mực.
Gram/ 500 tờ Gram 200                  Việt Nam

37 7 Bìa A3 màu
Giấy màu A3 là loại giấy màu cứng.Bề mặt láng mịn, đẹp, không bị nhăn và lem 

mực.Chuyên dùng cho máy photocopy, máy in mực.
Gram/ 500 tờ Gram 40                    Việt Nam

38 8 Bìa kiếng A4
Bìa kiếng 2.0 mm khổ A4 ( 210 mm x 297 mm ), xấp 100 tờ, nhựa PVCGram/ 100 

tờ

Khổ A4 - loại dày 

Kích thước: 210 x 297mm
Gram 40                    Việt Nam

39 9 Giấy 3 Liên Kích thước: 210mm*279mm, 3 lớp, 500 sets. Kích thước: 210mm*279mm Thùng 40                    Việt Nam

40 10 Giấy A3 

Giấy có độ trắng sáng cao, độ trắng từ 90% ISO trở lên; Bề mặt trơn nhẵn, mịn, có 

độ bám mực tốt. Định lượng giấy nặng từ 70gr/m2 - 80gr/m2.Giấy in có kích thước 

khổ A3.Giấy có độ dày phù hợp với các dòng máy in photo hiện đại.

 

Kích thước: 297 x 420mm

Định lượng: 70gr/m2 - 80gr/m2

Độ trắng: 90% trở lên

Độ mịn: từ 180μm trở lên 

Độ bền dai: 80 kPa trở lên 

Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream, 5 

ream/thùng.

Gram 100                  
 Indonesia hoặc  

Thái Lan

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ VĂN PHÒNG



41 11 Giấy A4

Giấy có độ trắng sáng từ 90% ISO trở lên độ sắc nét cao, khổ giấy chuẩn tuyệt đối 

chính xác, in 2 mặt không bị kẹt.

Bề mặt dày và mịn, thấm hút mực in cực tốt. Mặt giấy láng và rất mịn có thể in hai 

mặt mà không bị nhăn và lem mực, hình ảnh in đẹp với độ tương phản và rõ nét 

cao. Phù hợp với tất cả các loại máy in văn phòng. Giấy không bụi, giúp đảm bảo 

sức khỏe người sử dụng và kéo dài tuổi thọ của máy, môi trường được sản xuất từ 

loại bột giấy thân thiện với môi trường (ECF), không có chất Chlorine.

Kích thước:  210 x 297mm

Định lượng: 70gr/m2 - 80gr/m2

Độ trắng: 90% trở lên

Độ mịn: từ 180μm trở lên 

Độ bền dai: 80 kPa trở lên, 

Trọng lượng: 02 kg/ream trở lên,

Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream, 5 

ream/thùng.

Gram 6.000               
 Indonesia hoặc  

Thái Lan

42 12 Giấy A5 

Giấy có độ trắng sáng cao, độ trắng từ 90% ISO trở lên; Là loại giấy được làm từ 

100% bột cây keo Acacia, không pha hóa chất tẩy trắng nên sản phẩm tạo ra màu 

trắng tự nhiên của bột cây keo-167 CIE. 

Có chất lượng tốt, láng, mịn, đảm bảo và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người sử dụng, luôn đảm bảo chất lượng cũng như độ ổn định.

Kích thước:148 x 210 mm

Định lượng: 70 gsm (1m² giấy nặng 

70g),

Độ trắng: 90% ISO.

Độ mịn: 180μm.

Độ bến dai: 80 kPa.

Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream, 10 

ream/thùng.

Gram 3.000               
 Indonesia 

(Thái Lan)

43 13 Giấy A4 Bóng Bóng 1 mặt, KT: 210*297mm, 180gsm/50s. Gram/ 100 tờ Gram 60                    Việt Nam  

44 14 Giấy nhiệt 7,5 cm Chất lượng giấy tốt, dễ dàng in mà không kẹt máy Thùng/ 100 cuộn Cuộn                2.000 Việt Nam  

45 15 Giấy vệ sinh
Giấy vệ sinh dạng cuộn gồm 2 lớp giấy, đóng gói 2 cuộn /1 block 10 cuộn/1 cây, bề 

mặt giấy mịn, độ dai ổn định, loại bỏ mùi khó chịu và các chất độc hại.
10 cuộn/ 1 cây Cuộn 400                  Việt Nam  

46 16 Hồ nước 

Keo dán nước dung tích 30ml, độ dính cao, mau khô. Keo dán được thiết kế với 

ống nhỏ gọn, dạng keo lỏng. Đầu bôi keo dạng lưỡi gà giúp dễ dàng sử dụng mà 

không bị khô đầu dán. Keo có độ đặc vừa nên dễ dàng lưu thông qua đầu lọ. Lọ 

nhựa trong suốt nên sẽ nhận biết được keo bên trong. Keo không bị có mùi khi để 

lâu.

Lố/ 12 chai Chai 7000 Việt Nam  

47 17 Kẹp bướm 51 cm
Kẹp giấy (Kẹp Bướm) 51mm Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ, 

cứng cáp và chắc chắn. Màu sắc: đen Hộp/ 12 cây
Hộp/ 12 cây Hộp                1.000 Việt Nam  

48 18 Kẹp bướm 32 cm
Kẹp giấy (Kẹp Bướm) 32mm Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ, 

cứng cáp và chắc chắn. Màu sắc: đen Hộp/ 12 cây
Hộp/ 12 cây Hộp                1.000 Việt Nam  

49 19 Kẹp bướm 25 cm
Kẹp giấy (Kẹp Bướm) 25mm Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ, 

cứng cáp và chắc chắn. Màu sắc: đen Hộp/ 12 cây
Hộp/ 12 cây Hộp                1.000 Việt Nam  

50 20 Kẹp bướm 15 cm
Kẹp giấy (Kẹp Bướm) 15mm Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ, 

cứng cáp và chắc chắn. 
Hộp/ 12 cây Hộp 2.000               Việt Nam  

51 21 Kẹp giấy Chất liệu kim loại , phủ lớp niken chống gỉ. Hộp/ 10 hộp nhỏ Hộp                1.000 Việt Nam  

52 22 Kim bấm lớn 23/10
Kích cỡ chân kim dài 10mm phù hợp với các loại bấm kim đại văn phòng,đóng 

được khoảng 60 tờ. 
10 mm Hộp 100                  Việt Nam  

53 23 Kim bấm nhỏ

Kim bấm có chiều dài chân kim 4.7mm, chiều ngang 8.5mm, bấm tối đa 20 tờ giấy, 

1 hộp nhỏ có 1000 kim, chất liệu thép chuyên dụng có độ cứng và sắc bén, ít bị gỉ 

sét.

Hộp/20 hộp nhỏ Hộp 4.000               Việt Nam  

54 24 Lưỡi lam Làm từ chất liệu chống rỉ sét, độ bền cao. Hộp 5 cái Hộp/20 hộp nhỏ Hộp 200                  Hy Lạp



55 25 Nẹp đóng hồ sơ No 968

Nẹp nhựa có kích thước 80mm, thiết kế dạng 2 lỗ dùng để giữ giấy, giúp bạn sử 

dụng dễ dàng và nhanh chóng trong việc lưu giữ giấy tờ, tài liệu.

Sản phẩm được thiết kế phần nối hai đầu giúp giấy sau khi nẹp được cố định chắc 

chắn, không bị bung rời.

Mỗi một bộ nẹp được gia công cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết đảm bảo chất lượng tốt 

Hộp/ 50 nẹp Hộp 100                  Việt Nam  

56 26 Sơ mi 3 dây
Kích thước khổ A4 (23x32cm) có 3 dây, gáy 10cm, độ dày 2,2 ly, có đóng góc, có 3 

dây cột ở 3 cạnh thích hợp để lưu trữ hồ sơ trong thời gian dài.
Kích thước : 23 cm x 34 cm Cái 2.000               Việt Nam  

57 27 Sơ mi  nắp 
Khổ F4(26x35cm), được làm từ vật liệu nhựa PP đặc biệt chịu va đập cao. Bề mặt 

có độ bóng cao, sản phẩm có độ trong, không họa tiết. Xấp/ 12 cái
Xấp/ 12 cái Cái 2.000               Việt Nam  

58 28 Sơ mi mủ không nắp 

Sơ mi lá F4, nguyên liệu từ loại PP nhựa trong, có độ dai, độ bền cao, khả năng 

chịu nhiệt tốt. bề mặt bìa bóng, mịn, không thấm nước dễ dàng dùng khăn lau nếu 

bị bụi bẩn bám dính. Xấp/ 12 cái. Cấu tạo gồm 2 lớp nhựa trong, được dính ở 2 

cạnh, 2 cạnh còn lại để mở giúp dễ dàng kẹp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu. 

Xấp/ 12 cái Cái 1.000               Việt Nam  

59 29 Tập 100 trang
60gsm [+/-2] , giấy mỏng phù hợp ghi chép bằng bút bi, viết bút mực nước sẽ bị 

hằn trang sau. Lô/ 10 cuốn
Lô/ 10 cuốn Quyển 400                  Việt Nam  

60 30 Tập 100 trang tốt
Giấy viết không bị lem, độ trắng không làm hại mắt, ăn mực hầu hết các loại bút, 

giấy viết không nhòe, không thấm mực ra trang sau.Lô/ 10 cuốn
Lô/ 10 cuốn Quyển 400                  Việt Nam  

61 31 Tập 200 trang 
Giấy viết không bị lem, độ trắng không làm hại mắt, ăn mực hầu hết các loại bút, 

giấy viết không nhòe, không thấm mực ra trang sau.Lô/ 10 cuốn
Lô/ 10 cuốn Quyển 400                  Việt Nam  

62 32 Tập 200 trang tốt
Giấy viết không bị lem, độ trắng không làm hại mắt, ăn mực hầu hết các loại bút, 

giấy viết không nhòe, không thấm mực ra trang sau.Lô/ 10 cuốn
Lô/ 10 cuốn Quyển 400                  Việt Nam  

63 33 Viết đen  

Đầu bút bi 0,8 mm dạng cone;

Độ dài viết được của mực: 1.200m - 1.500m;

Mực đạt chuẩn:  ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA;

Cò bấm Bút bi được thiết kế phía trên vừa chắc chắn và tiện lợi;

Quy cách đóng gói: 20 bút/Hộp - 8gram/ hộp.

Hộp/ 20 cây Cây 200                  Việt Nam  

64 34 Viết đỏ  

Đầu bút bi 0,8 mm dạng cone;

Độ dài viết được của mực: 1.200m - 1.500m;

Mực đạt chuẩn:  ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA;

Cò bấm Bút bi được thiết kế phía trên chắc chắn và tiện lợi;

Quy cách đóng gói: 20 bút/Hộp - 8gram/ hộp.

Hộp/ 20 cây Cây 200                  Việt Nam  

65 35 Viết xanh 

Đầu bút bi 0,8 mm dạng cone;

Độ dài viết được của mực: 1.200m - 1.500m;

Mực đạt chuẩn:  ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA;

Cò bấm Bút bi được thiết kế phía trên vừa chắc chắn và tiện lợi;

Quy cách đóng gói: 20 bút/Hộp - 8gram/ hộp.

Hộp/ 20 cây Cây 12.000             Việt Nam  

66 36 Viết chì gỗ

Có lõi chì bền, khó gãy khi sử dụng, giúp người dùng thực hiện các nét vẽ liền 

mạch, không đứt đoạn. Đầu chì HB có nét vẽ sắc nét, đậm màu.Đuôi bút chì có gắn 

tẩy, giúp người dùng thuận tiện khi cần xóa. Hộp/ 10 cây

Hộp/ 10 cây Cây 100                  Việt Nam  

67 37 Viết dạ quang  

Bút dạ quang màu vàng, màu mực tươi sáng, làm nổi bật các dòng, các điểm cần 

lưu ý trong văn bản, bút có 2 đầu, đầu tròn 0.8 - 1.1mm, đầu dẹp 4mm, mực không 

độc hại đạt tiêu chuẩn quốc tế.. Hộp/ 5 cây

Hộp/ 5 cây Cây 40                    Việt Nam  



68 38 Viết lông dầu  
Bề rộng nét viết 0.8mm & 6mm, trọng lượng 24 gram, mực không độc hại đạt tiêu 

chuẩn quốc tế. Hộp/ 10 cây
Hộp/ 10 cây Cây 400                  Việt Nam  

69 39
Viết lông kim Bề rộng nét viết 1 mm & 0.4 mm, trọng lượng 10 gram, mực không độc hại đạt tiêu 

chuẩn quốc tế. Hộp/ 10 cây
Hộp/ 10 cây Cây 2.000               Việt Nam  

70 40
Viết lông viết bảng Bề rộng nét viết 2.5mm, sợi Polyeste viết êm, trọng lượng 18 gram, mực không độc 

hại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hộp/ 10 cây
Hộp/ 10 cây Cây 400                  Việt Nam  

71 41 Viết xóa  
Bút xóa nước dung tích 12ml, trọng lượng 34gram, đầu bút bằng kim loại có lò xo 

đàn hồi tốt.Hộp/ 10 cây
12ml Cây 100                  Việt Nam  
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